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SVG (STATIC VAR GENERATOR) 

BỘ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TĨNH 
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SVG (Static Var Generator) hay còn gọi là bộ bù công suất phản kháng tĩnh, là thiết 

bị điện tử công suất hiện đại dùng để bù công suất phản kháng (Q) nhằm nâng cao hệ 

số công suất (cosφ), ổn định điện áp và cải thiện chất lượng điện năng trong hệ thống 

điện. 

SVG là thế hệ cải tiến của SVC (Static Var Compensator), sử dụng bộ nghịch lưu điện tử 

công suất IGBT/IGCT thay cho tụ điện và cuộn kháng cơ khí. 

 

I. Cấu tạo chính 

 

Bộ biến đổi nguồn (Converter/Inverter): sử dụng IGBT, IGCT hoặc tương tự. 

Mạch điều khiển DSP/FPGA: điều khiển đóng cắt van bán dẫn, tính toán công suất 

phản kháng cần bù. 

Mạch lọc (Filter): giảm sóng hài bậc cao sinh ra từ quá trình chuyển mạch. 

Máy biến áp ghép nối (Coupling Transformer): cách ly và điều chỉnh điện áp. 

Hệ thống làm mát: thường dùng quạt gió hoặc nước làm mát cho module IGBT. 

 

II. Nguyên lý hoạt động 

 

SVG hoạt động dựa trên bộ nghịch lưu nguồn áp (VSC – Voltage Source Converter). 

Bằng cách điều chỉnh biên độ và góc pha của điện áp do bộ nghịch lưu tạo ra: 

 Nếu điện áp nghịch lưu > điện áp lưới → SVG phát công suất phản kháng (Q+) → 

bù dung kháng. 

 Nếu điện áp nghịch lưu < điện áp lưới → SVG hấp thụ công suất phản kháng (Q–) 

→ bù cảm kháng. 

Điều này cho phép SVG bù công suất phản kháng cả hai chiều (cảm và dung), linh hoạt 

và tức thời. 
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III. Đặc điểm nổi bật 

 

 Điều chỉnh nhanh và chính xác (phản ứng trong vài ms). 

 Bù liên tục từ dung sang cảm, không gián đoạn như tụ bù thường: Hỗ trợ bù tập 

trung, khu vực và tại chỗ, có thể kết hợp nhiều thiết bị song song. 

 Ổn định điện áp và giảm dao động hệ thống điện. 

 Giảm sóng hài, cải thiện chất lượng điện năng. 

 Có thể kết hợp với hệ thống FACTS (Flexible AC Transmission Systems). 

 Tuổi thọ cao, không phụ thuộc cơ khí như tụ điện – cuộn kháng. 

 Tản nhiệt hiệu quả: Sử dụng tấm nhôm và hệ thống làm mát bằng nước để kéo dài 

tuổi thọ thiết bị. 

 Bảo vệ phần mềm và phần cứng toàn diện: Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp, 

mất pha, mất cân bằng ba pha, gián đoạn truyền thông, hỏng quạt làm mát và quá 

nhiệt IGBT. 

 

IV. Ứng dụng 

 

 Cải thiện hệ số công suất: Tự động bù công suất phản kháng, duy trì hệ số công 

suất trên 0.95. 

 Ổn định điện áp lưới: Hỗ trợ nhanh chóng để duy trì điện áp ổn định cho các 

thiết bị đầu cuối. 

 Công nghiệp nặng: luyện kim, xi măng, giấy, hóa chất (nhiều tải phi tuyến, biến 

tần). 

 Năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời (ổn định điện áp, bù Q, hỗ trợ lưới). 

 Hệ thống truyền tải & phân phối điện: giảm tổn thất, nâng cosφ, ổn định lưới. 

 Cảng biển, metro, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp. 
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V. Thông số kỹ thuật 

 

Điện áp hoạt động 380V – 35kV 

Tần số 50Hz hoặc 60Hz 

Công suất bù phản kháng 0.2 Mvar → 100+ Mvar 

Thời gian đáp ứng < 5 ms 

Dải điều chỉnh cosφ từ 0.7 → 1 (cảm hoặc dung) 

Hiệu suất tổng thể > 98% 

Sóng hài sinh ra THD < 3% (theo IEEE 519) 

Dải điện áp vận hành ±10% điện áp định mức 

Công nghệ VSC – IGBT/IGCT 

Kiểu làm mát Quạt gió hoặc nước 

Khả năng làm việc song song Có, để tăng công suất bù 

Nhiệt độ môi trường –10 °C đến +40 °C 

Độ ẩm ≤ 95% RH, không ngưng tụ 

Cấp bảo vệ IP20, IP30, IP40 (trong nhà); loại IP54 ngoài trời 
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VI. Sự khác biệt giữa SVG và AHF 

 

Tính Năng 
SVG (Bộ Bù Công Suất 

Phản Kháng Tĩnh) 
AHF (Bộ Lọc Sóng Hài 

Tích Cực) 

Chức năng chính 

Bồi thường công suất 

phản ứng (Hiệu chỉnh hệ 

số công suất) 

Bồi thường hài hòa & 

Hiệu chỉnh hệ số công 

suất 

Lợi ích chính 
Điện áp ổn định, Cải 

thiện hệ số công suất 
Giảm biến dạng điều hòa 

Tốt nhất cho 
Hiệu chỉnh hệ số công 

suất & Điện áp ổn định 

Môi trường giàu hài hòa 

(VFD, UPS, tải phi 

tuyến) 

Công nghệ 
Bồi thường thời gian 

thực dựa trên IGBT 

Lọc hài hòa thời gian 

thực dựa trên IGBT 

Tốt độ phản hồi <5bệnh đa xơ cứng <1bệnh đa xơ cứng 

Ảnh hưởng đến hài hòa Không loại bỏ hài hòa Tích cực hủy bỏ hài hòa 

 

SVG là lý tưởng cho sự ổn định điện áp và điều khiển công suất phản ứng. 

AHF tốt hơn cho môi trường giàu hài hòa và cải thiện chất lượng năng lượng. 

Đối với các giải pháp chất lượng năng lượng hoàn chỉnh, SVG và AHF có thể được sử dụng 

cùng nhau trong các hệ thống điện phức tạp. 
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VII. Kích thước 

 

Kích Thước (Mm) 
Mã Hàng 

Thông Số Kỹ Thuật 

Rack Khung V/Hz Kvar 

452.5x450x86mm 550x423x88mm SVG/10-0.4 

440V - 50/60Hz 

10 

452.5x450x86mm 550x423x88mm SVG/20-0.4 20 

452.5x450x86mm 550x423x88mm SVG/30-0.4 30 

472x540x122mm 558x503x122mm SVG/50-0.4 50 

551x540x190mm 597x503x190mm SVG/75-0.4 75 

558x540x220mm 608x503x220mm SVG/100-0.4 100 

 

 Rack/Khung = Kích thước vật lý của thiết bị. 

 Mã hàng = Model sản phẩm. 

 V/Hz = Điện áp & tần số lưới điện. 

 kVar = Công suất bù phản kháng. 
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